[image: image1.png]c. Khodng céch ti aiém Mo(x;ye) dén dudng thing A:

AM/A) = |Ax, +By, + |

VA2 +B?




[image: image22.png]3.Cép sé cong

al. Dinh nghia : DAY 88 Uy, Uy, . v . ,Up, oo«

901l ot cép 8 cdng 6 cang sai d néu

bl.S6hang thin: [, = Uy + (n-1)d

¢l Téng n 6 hang déu tién :

Sy= Upk Uyt oot Uy = %(u\&un) :%[2u‘+(n—1jd]

4. Cp s6 nhan :

al,Binh nghia:  Days6 Uy, Uy, + .+ U

WUy,

goi1a mot cdp s6 nhan ¢6 cong boi q néu

bL.SEhangthin: [ uy= uy.g""

e/, Téng n s hgng diu tien

+U, = u; =g
1

Sy=Up + Uy 4. (q=1)

Néu -1<q<1 (faf<t) th lmS,=

1-q



[image: image2.png]4. Céng thic tinh dién tich tam gidc :

s=2an, =1bn, =1on,

2

A

2

s=2tbe.sina=Lacsine=Labsinc
& i 2

abc
S=pr ; s=202¢
B 2R

S =+Jp(p—a)(P—b)(P—c)





I. SỐ HỌC : Các dấu hiệu chia hết 
Cho 4: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 4 

Cho 8: Số (và chỉ số đó) có ba chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 8 

Cho 3: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 3. 

Cho 9: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 9. 

Cho 6: Số (và chỉ số đó) đồng thời chia hết cho 2 và 3.

Cho 25: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng là 0 hoặc làm thành một số chia hết cho 25.

Cho 11: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ bằng nhau hoặc hiệu của chúng là một số chia hết cho 11.

II. CÁC LOẠI KẾT HỢP 
1. Hoán vị không lặp
Một hoán vị không lặp của n phần tử là một dãy có thứ tự của n phần tử đó, mỗi phần tử có mặt trong dãy đúng một lần.
Số hoán vị không lặp của n phần tử là n!

VD: X={1,2,3} có 3!=6 hoán vị là 123,132,213,231,312,321

2. Hoán vị lặp 

Cho n phần tử, trong đó có n1 phần tử giống nhau thuộc loại 1, n2 phần tử giống nhau thuộc loại 2,… nk phần tử giống nhau thuộc loại k, (n1+n2+…+nk=n). Sắp xếp n phần tử đã cho thành mọi dãy (cùng độ dài) có thể có. Mỗi dãy thu được như vậy gọi là một hoán vị lặp ca n phần tử đã cho. 
VD: Với 2 số 1 và 3 số 2 thì có 5!/(2!3!) = 10 hoán vị lặp gồm 5 phần tử : 11222, 12122, 12212, 12221, 21122, 21212,21221, 22112, 22121,22211

3. Chỉnh hợp không lặp
Cho n phần tử khác nhau, . Ta gọi một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một dãy có thứ tự gồm k phần tử chọn từ n phần tử đã cho, mỗi phần tử có mặt trong dãy không quá một lần. 
Số chỉnh hợp chập k có thể tạo thành từ n phần tử bằng n!/(n-k)!

VD: X={1,2,3} có 3!/1! =6 chỉnh hợp chập 2 của 3 phần tử là 12, 13, 21, 23, 31,3 2
4. Chỉnh hợp lặp 

Cho n phần tử khác nhau, có k là một số tự nhiên bất kỳ. Trong định nghĩa chỉnh hợp nêu ở mục 3 nếu ta cho phép mỗi phần tử có thể có mặt trên một lần thì ta có định nghĩa của chỉnh hợp lặp chập k. 
Số lượng chỉnh hợp lặp chập k có thể tạo thành tử n phần tử: nk
VD: X={1,2,3} có 32 =9 chỉnh hợp lặp chập 2 của 3 phần tử là 11,12, 13, 21,22,23,31,32,33
5. Tổ hợp (không lặp) 

Tập hợp con gồm k phần tử từ tập n phần tử khác nhau gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho. 
Số lượng tổ hợp chập k có thể thành lập từ n phần tử bằng = Ckn = n!/(k!(n-k)!)
III. HÌNH HỌC PHẲNG

Cho A(x1, y1) và B(x2, y2) 

Khoảng cách giữa hai điểm
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Tọa độ trung điểm M:  
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Tọa độ véc tơ 
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(x2, y2): Tích vô hướng 
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ABCD là hình bình hành ↔ 
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ABCD là hình thoi ↔ 
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ABCD là hình chữ nhật ↔ 
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ABCD là hình chữ nhật ↔ 
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IV. MỘT số hàm và hằng trong C

1. Hàm ceil()
Hàm double ceil(double x) trong <math.h>: trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x.
2. Hàm floor()
Hàm double floor(double x) trong <math.h>: trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x.
3. Các hằng có sẵn tronng C :

INT_MIN :số nhỏ nhất của kiểu int
INT_MAX số lớn nhất của kiểu int

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#define filein "Floyd.inp" 

#define fileout "Floyd.out" 

#define NMAX 100 

#define MAX 10000 

int n,S,F; 

int c[NMAX][NMAX]; 

int Trace[NMAX][NMAX]; 

void Input_Data() 

{ 

    int i,j; 

    FILE *fp; 

    fp=fopen(filein,"r"); 

    fscanf(fp,"%d%d%d",&n,&S,&F); 

    for(i=1;i<=n;i++) 

    { 

        for(j=1;j<=n;j++) 

        { 

            fscanf(fp,"%d",&c[i][j]); 

            if(c[i][j]==0) 

                c[i][j]=MAX; 

Trace[i][j] = j;// Khoi tao duong di ngan nhat giua i,j la duong //di truc tiep (dinh lien sau i trong duong di tu i toi j la j)

        } 

    } 

    fclose(fp); 

} 

void Floyd()

{    for(int k=1;k<=n;k++)



for(int i=1;i<=n;i++)




for(int j=1;j<=n;j++)





if(c[i][k]+c[k][j]<c[i][j] )





{
c[i][j] = c[i][k]+c[k][j];

                    Trace[i][j]=Trace[i][k];

                }

}

void Output_Data() 

{ 

    FILE *fp; 

    fp=fopen(fileout,"w"); 

    fprintf(fp,"\n+ Do dai duong di ngan nhat tu %d den %d la:%d",S,F, 











c[S][F]); 

    fprintf(fp,"\n+ Duong di ngan nhat tu %d den %d la :\n",S,F);

    do 

    { 

        fprintf(fp,"%d=>",S); 

        S=Trace[S][F]; 

    } while(S!=F);

    fprintf(fp,"%d",S); 

    fclose(fp); 

} 

int main() 

{ 

    Input_Data(); 

    Floyd(); 

    Output_Data(); 

    return 0; 

}  
----------------------------------------------------------

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#define filein "Dijkstra.inp" 

#define fileout "Dijkstra.out" 

#define NMAX 100 

#define MAX 10000 

int n,S,F; 

int c[NMAX][NMAX]; 

int Previous[NMAX]; 

int Free[NMAX]; 

int d[NMAX]; 

void Input_Data() 

{ 

    int i,j; 

    FILE *fp; 

    fp=fopen(filein,"r"); 

    fscanf(fp,"%d%d%d",&n,&S,&F); 

    for(i=1;i<=n;i++) 

    { 

        for(j=1;j<=n;j++) 

        { 

            fscanf(fp,"%d",&c[i][j]); 

            if(c[i][j]==0) 

                c[i][j]=MAX; 

        } 

    } 

    fclose(fp); 

} 

void Init() 

{ 

    int v; 

    for(v=1;v<=n;v++) 

    { 

        d[v]=c[S][v]; // Khoi tao bang dau minpath tu s den v=c[S][v]

        Previous[v]=S; 

        Free[v]=1; // Tat ca cac dinh deu o trang thai tu do 

    } 

    // Co dinh S

    d[S]=0;

    Free[S]=0; 

} 
void Dijkstra() 

{ 

    int u,v,min; 

    // Lam trong khi t con tu do 

    while(1) 

    { 

        u=0;min=MAX; 

        // Tim trong tap T ra dinh u co d[u] min 

        // Chu y tap T la tap cac dinh chua co dinh nhan 

        for(v=1;v<=n;v++) 

        { 

            if(Free[v] && (min>d[v])) 

            { 

                min=d[v]; 

                u=v; 

            } 

        } 

        if (u==0||u==F) break; // khong chon duoc u hoac u=F

        Free[u]=false; // Sau khi tim duoc u thi ta co dinh u , dung dinh u de toi uu hoa cac dinh trong T 

       // Tim trong tap T ra mot dinh v ma co :d[u]+c[u][v]<d[v] 

       for(v=1;v<=n;v++) 

       { 

            if(Free[v] && (d[u]+c[u][v]<d[v])) 

            { 

                d[v]=d[u]+c[u][v];    // Sua lai nhan cua v 

                Previous[v]=u;       // Luu vet 

            } 

        } 

    } 

} 

void Output_Data() 

{ 

    int i; 

    FILE *fp; 

    fp=fopen(fileout,"w"); 

    fprintf(fp,"+ Duong di ngan nhat tu %d den %d la :\n",S,F);

    fprintf(fp,"%d<=",F);

    i=Previous[F]; 

    while(i!=S) 

    { 

        fprintf(fp,"%d<=",i); 

        i=Previous[i]; 

    } 

    fprintf(fp,"%d",S); 

    fprintf(fp,"\n+ Do dai duong di ngan nhat la :%d",d[F]); 

    fclose(fp); 

} 

int main() 

{ 

    Input_Data();
    Init(); 

    Dijkstra(); 

    Output_Data(); 

    getch();

    return 0; 

}  

Bốc sỏi A : Trên bàn có một đống sỏi N viên, hai đấu thủ A và B lần lượt đi, A đi nước đầu tiên. Mỗi nước đi đấu thủ buộc phải bốc từ 1 đến M viên sỏi khỏi bàn. Đấu thủ nào đến lượt mình không đi nổi thì thua. Cả hai đấu thủ đều chơi rất giỏi. Với hai số N và M cho trước hãy cho biết A thắng (ghi 1) hay thua (ghi 0).

Nếu số sỏi N = k(M+1), k =0 thì đấu thủ nào đi trước sẽ thua.
Bốc sỏi B: Cho đống sỏi N viên, hai đấu thủ A và B lần lượt đi, A đi nước đầu tiên. Mỗi nước đi đấu thủ được phép bốc từ 1 đến M viên sỏi. Đấu thủ nào thực hiện nước đi cuối cùng thì thua. Cả hai đấu thủ đều chơi rất giỏi. Với hai số N và M cho trước hãy cho biết A thắng (ghi 1) hay thua (ghi 0).
Nếu số sỏi N = k(M+1)+1, k >= 0 thì đấu thủ nào đi trước sẽ thua.
Bốc sỏi C : Cho đống sỏi N viên, hai đấu thủ A và B lần lượt đi, A đi nước đầu tiên. Tại mỗi nước đi, đấu thủ buộc phải bốc tối thiểu 1 quân, tối đa nửa số quân trong đống. Đấu thủ nào đến lượt mình không đi nổi thì thua. Cả hai đấu thủ đều chơi rất giỏi. Cho biết A thắng hay thua.

Nếu số sỏi N có dạng 2k - 1, k >= 1 thì đấu thủ nào đi trước sẽ thua
Bốc sỏi D :  Cho 2 đống sỏi với số viên sỏi lần lượt là N và M viên. Hai người chơi A và B, A luôn đi trước. Luật chơi: Chọn đống tùy ý, bốc tối thiểu 1 viên và tối đa cả đống. Đấu thủ nào đến lượt mình mà  không đi nổi  thì thua. Hãy cho biết A thắng hay thua. Giả thiết rằng hai đấu thủ  đều chơi rất  giỏi. 

Đến lượt ai đi mà số sỏi của hai đống bằng nhau thì người đó sẽ thua,
Bốc sỏi E :  Cho 2 đống sỏi với số viên sỏi lần lượt là N và M viên. Hai người chơi A và B, A luôn đi trước. Lượt chơi: Chọn đống tùy ý, bốc tối thiểu 1 viên và tối đa cả đống. Đấu thủ nào bốc những quân cuối cùng còn trên bàn sẽ thua. Hãy cho biết A thắng hay thua. Giả thiết rằng hai đấu thủ  đều chơi rất  giỏi. 

Đến lượt ai đi mà   N = M >1 hoặc (N=0, M=1) hoặc (N=1, M=0)    thì người đó sẽ thua
Bốc sỏi F :  Cho 2 đống sỏi với số viên sỏi lần lượt là N và M viên, N, M  > 1. Hai người chơi A và B, A luôn đi  trước. Lượt chơi: Chọn đống tùy ý, bốc tối thiểu 1 viên và tối đa  nửa số viên của đống. Đấu thủ nào đến  lượt mình mà  không đi nổi thì thua. Hãy cho biết A thắng hay thua. Giả thiết rằng hai đấu thủ  đều chơi  rất  giỏi. 

Đến lượt ai đi mà   (N+1) = 2 k(M+1) , k >= 0     thì người đó sẽ thua
Ta suy ra N = M là trường hợp riêng khi k = 0.
Trò chơi NIM : Trò chơi NIM có xuât xứ từ Trung Hoa,  dành cho hai đấu thủ A và B với các nước đi lần lượt đan nhau  trên một đấu trường với N đống sỏi. Người nào đến lượt đi thì được chọn tùy ý một đống sỏi và bốc tối  thiểu là 1 viên, tối đa là cả đống đã chọn. Ai đến lượt mình không thể thực hiện được nước đi sẽ thua. Ta giả thiết là A luôn đi trước và hai đấu thủ đều chơi rất giỏi. Cho biết A thắng hay thua?  

Gọi số viên sỏi trong các đống là S1 , S2 ,…, SN            . 

Kí hiệu  ^  là Nim Sum (xor). Đặt x =S1 ^ S2 ^S3^…^SN  

Nếu x = 0 thì đến lượt ai đi người đó sẽ thua.  

XOR (ký hiệu ^) trên 2 bit cho giá trị 0 nếu 2 bits giống nhau và 1 nếu 2 bits khác nhau.

Nim Sum: Có 2 số thập phân, ta đổi chúng ra số nhị phân, lấy XOR các số nhị phân này, rồi đổi trả kết qua ta thập phân thì sẽ được 1 số gọi là nim sum. Ví dụ 3(10) ^ 5(10) = 11(2) ^ 101(2) = 110(2) = 6(10) => 3(10) ^ 5(10) = 6(10). Ta có thể lấy nim sum của nhiều số.

Chiến thuật trong trò chơi. Giả sử ở đây 2 người đều biết cách chơi.

1. Nếu ngay đầu ván nim sum là 0 thì người 1 sẽ làm cho nim sum khác 0 và người 2 sẽ làm cho nim sum bằng 0. Cứ như vậy, người 2 sẽ thắng.

2. Nếu ngay đầu ván nim sum khác 0 thì người 1 sẽ làm cho nim sum bằng 0, người 2 sẽ làm cho nó khác 0. Cứ như thế, người 1 sẽ thắng.
XEP DIA (AI XẾP SAU THUA)
int main()

{

    cin >> n;

    for (int i=1;i<=n;i++)

    {

        cin >> m;

        long long s = 0,a,max = 0;

        for (int j=1;j<m;j++)

        {

            cin >> a;

            s = (s^a);

            max = a>max?a:max;

        }

        max++;

        while ((max^s)!=1) max++;

        cout << max << "\n";

    }

    return 0;

}
PHƯƠNG PHÁP THAM LAM

Xếp ba lô: Có N vật (mặt hàng), với mỗi vật ta biết trọng lượng và giá trị của nó. Hãy xác định trọng lượng cần lấy ở một số vật để xếp vào một ba lô có sức chứa tối đa là M sao cho giá trị chứa trong ba lô là lớn nhất. Giả thiết là có thể lấy một tỉ lệ tuỳ ý ở mỗi vật. 
Dữ liệu vào: Tệp văn bản balo.inp: 

- Dòng đầu tiên: hai giá trị nguyên dương N và M. 
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai giá trị nguyên dương d v cho mỗi vật, trong đó d là trọng lượng, v là giá trị tính theo một đơn vị trọng lượng của vật đó (đơn giá). Các số cách nhau qua dấu cách. 

	BALO.INP 
5 30 
8 5 
5 4 
4 2
3 8

16 6 
	Có N = 5 vật và sức chứa tối đa của ba lô là M = 30 (kg). 

- Vật thứ nhất có trọng lượng 8, đơn giá 5 tr/kg, 

- Vật thứ hai có trọng lượng 5, đơn giá 4, 

- Vật thứ ba có trọng lượng 4, đơn giá 2, 

- Vật thứ tư có trọng lượng 3, đơn giá 8, 

- Vật thứ năm có trọng lượng 16, đơn giá 6. 


	BALO.OUT 
8 

3 

0 

3 

16 

172


Dữ liệu ra: Tệp văn bản tên balo.out: 

- N dòng, dòng thứ i cho biết trọng lượng cần lấy ở vật thứ i. 

- Dòng cuối cùng ghi tổng giá trị thu được. 

Hướng dẫn 
Dễ thấy tiêu chuẩn chọn là giá đơn vị cao. Ta duyệt các vật theo giá đơn vị từ cao trở xuống. Vật được chọn sẽ được lấy tối đa. Như vậy, nếu tổng trọng lượng các vật bằng hoặc lớn hơn sức mang của ba lô thì bao giờ ba lô cũng được xếp đủ.
QUY HOẠCH ĐỘNG

Chia thưởng
Cần chia hết m phần thưởng cho n học sinh sắp theo thứ tự từ giỏi trở xuống sao cho mỗi bạn không nhận ít phần thưởng hơn bạn xếp sau mình. (1<= m, n <= 70)
Hãy tính số cách chia. 

Thí dụ, với số phần thưởng m = 7, và số học sinh n = 4 sẽ có 11 cách chia 7 phần thưởng cho 4 học sinh theo yêu cầu của đầu bài. Đó là
	Phương án 
	
	
	
	

	1 
	7 
	0 
	0 
	0 

	2 
	6 
	1 
	0 
	0 

	3 
	5 
	2 
	0 
	0 

	4 
	5 
	1 
	1 
	0 

	5 
	4 
	3 
	0 
	0 

	6 
	4 
	2 
	1 
	0 

	7 
	3 
	3 
	1 
	0 

	8 
	3 
	2 
	2 
	0 

	9 
	4 
	1 
	1 
	1 

	10 
	3 
	2 
	1 
	1 

	11 
	2 
	2 
	2 
	1 


Lập hệ thức : Gọi Chia(i, j) là số cách chia i phần thưởng cho j học sinh, ta thấy: 

- Nếu không có học sinh nào (j = 0) thì không có cách chia nào (Chia = 0). 

- Nếu không có phần thưởng nào (i = 0) thì chỉ có một cách chia (Chia(0,j) = 1 - mỗi học sinh nhận 0 phần thưởng). Ta cũng quy ước Chia(0, 0) = 1. 

- Nếu số phần thưởng ít hơn số học sinh (i < j) thì trong mọi phương án chia, từ học sinh thứ i + 1 trở đi sẽ không được nhận phần thưởng nào: 

Chia(i, j) = Chia(i, i) nếu i < j. 

Ta xét tất cả các phương án chia trong trường hợp i >= j. Ta tách các phương án chia thành hai nhóm không giao nhau dựa trên số phần thưởng mà học sinh đứng cuối bảng thành tích, học sinh thứ j, được nhận: 
- Nhóm thứ nhất gồm các phương án trong đó học sinh thứ j không được nhận thưởng, tức là i phần thưởng chỉ chia cho j - 1 học sinh và do đó, số cách chia, tức là số phần tử của nhóm này sẽ là: Chia(i, j - 1). 

- Nhóm thứ hai gồm các phương án trong đó học sinh thứ j cũng được nhận thưởng. Khi đó, do học sinh đứng cuối bảng thành tích được nhận thưởng thì mọi học sinh khác cũng sẽ có thưởng. Do ai cũng được thưởng nên ta bớt của mỗi người một phần thưởng (để họ lĩnh sau), số phần thưởng còn lại (i - j) sẽ được chia cho j học sinh. Số cách chia khi đó sẽ là Chia(i - j, j). 

Tổng số cách chia cho trường hợp i >= j sẽ là tổng số phần tử của hai nhóm, ta có: 

Chia(i, j) = Chia(i, j - 1) + Chia(i - j, j). 
Tổng hợp lại ta có: 

	Điều kiện 

i: số phần thưởng 

j: số học sinh 
	Chia(i, j) 

	j = 0 
	Chia(i, j) = 0 

	i = 0 and j <> 0 
	Chia(i, j) = 1 

	i < j 
	Chia(i, j) = Chia(i, i) 

	i >= j 
	Chia(i, j) = Chia(i, j – 1) + Chia(i – j, j) 

	Xâu con chung
Hãy tìm chiều dài lớn nhất k trong số các xâu con chung của hai xâu x và y. 
Thí dụ, x = "xaxxbxcxd", y = "ayybycdy", chiều dài của xâu con chung dài nhất là 4 ứng với xâu "abcd". 
Thuật toán 
Xét hàm 2 biến s(i,j) là đáp số khi giải bài toán với 2 tiền tố i:x và j:y. Ta có, 

 s(0,0) = s(i,0) = s(0,j) = 0: một trong hai xâu là rỗng thì xâu con chung là rỗng nên chiều dài là 0; 

 Nếu x[i] = y[j] thì s(i,j) = s(i–1,j–1) + 1; 

 Nếu x[i] ≠ y[j] thì s(i,j) = Max { s(i–1,j), s(i,j–1) }. 

Để cài đặt, trước hết ta mường tượng là có thể sử dụng mảng hai chiều v với qui ước v[i][j] = s(i,j). Sau đó ta cải tiến bằng cách sứ dụng 2 mảng một chiều a và b, trong đó a là mảng đã tính ở bước thứ i–1, b là mảng tính ở bước thứ i, tức là ta qui ước a = v[i–1] (dòng i–1 của ma trận v), b = v[i] (dòng i của ma trận v). Ta có, tại bước i, ta xét kí tự x[i], với mỗi j = 0..len(y)–1, 

 Nếu x[i] = y[j] thì b[j] = a[j–1] + 1; 

 Nếu x[i] ≠ y[j] thì b[j] = Max { a[j], b[j–1] }. 

Các bài tương tự 
1. Xâu chung 2. Cho hai xâu x gồm m và y gồm n kí tự. Cần xóa đi từ xâu x dx kí tự và từ xâu y dy kí tự để thu được hai xâu giống nhau. Hãy xác định giá trị nhỏ nhất của tổng dx+dy. 

2. Dãy con chung. Cho hai dãy số nguyên a gồm m và b gồm n phần tử. Cần xóa đi ít nhất là bao nhiêu phần tử từ mỗi dãy trên để thu được hai dãy giống nhau. 

Thuật toán cho bài Xâu chung 2 

k = XauChung(x,y); 
dx = len(x) – k; 
dy = len(y) – k; 
Đoạn chung
Hãy tìm chiều dài lớn nhất k trong số các đoạn chung của hai xâu x và y. 
Thí dụ, x = "xabcxxabcdxd", y = "aybcyabcdydy" có chiều dài của đoạn chung dài nhất là 4 ứng với đoạn "abcd". 

Thuật toán 
Xét hàm 2 biến s(i,j) là chiều dài lớn nhất của hai đoạn giống nhau x[i-k+1..i] và y[j-k+1..j], k -> max. Ta có, 

 Nếu x[i] = y[j] thì s(i,j) = s(i–1,j–1) + 1; 

 Nếu x[i] ≠ y[j] thì s(i,j) = 0. 

Đáp số sẽ là Max { s(i,j) | 1 <= i <= len(x), 1 <= j <= len(y) }. 

Để cài đặt ta có thể sử dụng hai mảng một chiều như bài trước. Ta cũng có thể sử dụng một mảng một chiều a và hai biến phụ v và t. Biến t lưu tạm giá trị trước khi tính của a[j]. Biến v lấy lại giá trị t để tính cho bước sau.




Các bài tương tự 
1. Đoạn chung 2. Cho hai xâu x gồm m và y gồm n kí tự. Tìm đoạn chung dài nhất của hai xâu này. Kết quả cho ra 4 giá trị dx, cx, dy, cy, trong đó x[dx..cx] = y[dy..cy] là hai đoạn tìm được. 

2. Đoạn chung 3. Cho hai dãy số nguyên a gồm m và b gồm n phần tử. Xác định chiều dài lớn nhất k để hai dãy cùng chứa k phần tử liên tiếp như nhau: a[i] = b[j], a[i+1] = b[j+1],…,a[i+k–1] = b[j+k–1]. 

Thuật toán cho bài Đoạn chung 2 

Khi phát hiện a[j] > kmax ta ghi nhận imax = i; jmax = j; kmax = k. Cuối thủ tục ta tính cx = imax; dx = cx–kmax+1; cy = jmax; dy = cy–kmax+1. 
Đoạn lặp
Cho xâu s chứa n kí tự. Hãy xác định ba số nguyên i, j và k thỏa điều kiện 1 i < j  n, k là giá trị max thỏa điều kiện s[i] = s[j], s[i+1] = s[j+1], …, s[i+k–1] = s[j+k–1]. Hai đoạn bằng nhau gồm k kí tự trong s là s[i..i+k–1] và s[j..j+k–1], i < j, k max được gọi là hai đoạn lặp trong s. 
Thí dụ, s = 'xabababayyy' cho ta i = 2, j = 4, k = 5 ứng với đoạn lặp s[2..6] = 'ababa'. 

Thuật toán 1 
Bài này khá giống bài đoạn chung. Xét hàm 2 biến s(i,j) là chiều dài lớn nhất của hai đoạn giống nhau x[i-k+1..i] và y[j-k+1..j], i < j, k -> max. Ta có, 

 Nếu x[i] = x[j] thì s(i,j) = s(i–1,j–1) + 1; 

 Nếu x[i] ≠ x[j] thì s(i,j) = 0. 

Đáp số sẽ là Max { s(i,j) | 1 <= i <= len(x), 1 <= j <= len(y), i < j }. 

Để cài đặt ta có thể sử dụng hai mảng một chiều như bài trước. Ta cũng có thể sử dụng một mảng một chiều a và hai biến phụ v và t. Biến t lưu tạm giá trị trước khi tính của a[j]. Biến v lấy lại giá trị t để tính cho bước sau.
Từ điển
Các từ trong bài được hiểu là một dãy liên tiếp các chữ cái a, b,…, z. Một file văn bản chứa một từ điển T gồm tối đa n = 100 từ khác nhau đôi một. Mỗi từ dài không quá 50 kí tự và được viết trên một dòng. Cho một từ s dài không quá 200 kí tự. Hãy cho biết cần xóa đi khỏi s tối thiểu bao nhiêu chữ cái để phần còn lại tạo thành dãy liên tiếp các từ trong từ điển T, mỗi từ có thể xuất hiện nhiều lần. 
	dic.inp 
	dic.out 
	Giải thích 

	6 
abba 
not 
is 
astra 
saint 
panama 
saintpavnamtranaisnotsaintabba 
	5 
	Sau khi xóa 5 chữ cái (gạch dưới) 
saintpavnamtranaisnotsaintabba 
ta thu được dãy ghép của các từ 5, 6, 3, 2, 5, 1 
saintpanamaisnotsaintabba 


Thuật toán 

Gỉa sử T là tập n từ trong từ điển, s là từ cần xử lí. Gọi d(i) là hàm cho đáp số khi giải bài toán với tiền tố

i:s = s[1..i]. d(i) là số kí tự tối thiểu cần xóa khỏi s[1..i] để phần còn lại của s[1..i] tạo thành dãy liên tiếp

các từ trong từ điển T. Với mỗi từ w dài m kí tự trong từ điển T ta xét hàm Nhung(w,i) có chức năng nhúng

từ w vào tiền tố i:s như sau. Hàm cho ra chỉ số v thỏa hai điều kiện sau:  

1. w là xâu con của s[v..i], nghĩa là nếu xóa đi một số kí tự khỏi s[v..i] ta sẽ thu được từ w, 

2. s[v] = w[1], s[i] = w[m].       

Nếu w được nhúng trong s[v..i] thì số kí tự cần xóa khỏi s[v..i] để thu được từ w sẽ là  i–v+1–len(w). Nếu

từ w được chọn thì tổng số kí tự cần xóa khỏi tiền tố i:s sẽ là d(v1) + i–v+1–len(w). Ta cần chọn w sao

cho giá trị này đạt min. Vậy, 

d(i) = min { d(v-1) + i–v+1–len(w) | w  T, v = Nhung(w,i) } 

Khi w không thể nhúng được trong s[1..i] ta đặt v = Nhung(w,i) = 0 (pascal) hoặc -1 (C).  
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